
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

                 Tuần 1 

(5/12 - 9/12/2022) 

Tuần 2 

(12/12 – 16/12/2022) 

Tuần 3 

(19/12 – 23/12/2022) 

Tuần 4 

(26/12 – 30/12/2022) 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 

Vẽ những cuộn len màu. 

 (Tiết đề tài )  

TẠO HÌNH 

Xé dán trang phục chú hề. 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Tô màu trang phục chú bộ đội. 

(Tiết mẫu) 

TẠO HÌNH 

Tô màu cây thông noel. 

(Tiết đề tài) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về nghề 

giáo viên, bác sĩ. 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ước mơ của bé 

muốn làm nghề gì ? 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về nghề  

bộ đội. 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

 năm mới 2023 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐ: Bật qua dây. 

- TCVĐ: Chuyền bóng sang 

2 bên. 

THỂ DỤC 

VĐ: Đi ngang bước dồn. 

 

THỂ DỤC 

- VĐ: Bò cao. 

- TCVĐ: Gấu và ong. 

THỂ DỤC 

- VĐ: Trườn sấp. 

- TCVĐ: Lá và gió. 

      

Thứ 5 

LQVT 

 Tạo nhóm đồ vật theo  

dấu hiệu hình dạng. 

LQVT 

Dạy trẻ phân biệt một và nhiều 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhiều hơn - ít hơn 

 

 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo  

quy tắc. 

 

Thứ 6 

        ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VTTP “Cháu 

yêu cô chú công nhân 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Ba em là công 

nhân lái xe” 

+ TCÂN: Những nốt nhạc 

vui 

LQVH 

Thơ “Chiếc cầu mới” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Chú bộ đội” 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Màu áo chú bộ 

đội” 

+ TCÂN: Ai thông minh 

LQVH 

Truyện: Bác sĩ chim 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 


